
TÊN HỌC PHẦN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG HỌC KỲ 2
M? H ỌC PHẦN :  CS - 101 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 04/07/2012 LẦN THI 2
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5 5 20 15 10 45 100

1 152212748 TRỊNH NGỌC CÔNG K17XDD1 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

2 162213321 THÁI BẢO TOÀN K17XDD1 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

3 162213334 TRẦN QUỐC TUẤN K17XDD1 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

4 162314770 CHÂU NGỌC CƯỜNG K17XDD1 2 2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

5 172217156 TRẦN MINH ĐỨC K17XDD1 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

6 172217172 NGÔ THANH HIẾU K17XDD1 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

7 172217192 BÙI VĂN HƯỚNG K17XDD1 1 1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

8 172217232 NGUYỄN VĂN NHỨT K17XDD1 3 2.5 1.5 4 5 LP 0.0 Khäng

9 172217294 NGUYỄN VĂN TIẾN K17XDD1 8 6.5 9 3 7 LP 0.0 Khäng

10 172218886 NGUYỄN HOÀNG VIỆT K17XDD1 2 2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

11 172217161 PHẠM ĐỨC DUY K17XDD2 5.5 5 4 4 2 LP 0.0 Khäng

12 172217173 NGUYỄN HUỲNH TRUNGHIẾU K17XDD2 5.5 5 4 4 2 LP 0.0 Khäng

13 172217241 NGUYỄN NGỌC PHÚC K17XDD2 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

14 172217273 PHAN BÁ THÀNH K17XDD2 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

15 172217289 NGUYỄN TIẾN THỊNH K17XDD2 6.5 5 3 4 2 LP 0.0 Khäng

16 172217293 V? V ĂN THỨC K17XDD2 6.5 6 7 6 6 7.5 6.9 Saïu pháøy Chên

17 172217301 NGUYỄN VĂN T?NH K17XDD2 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

18 172217313 TRẦN HẬU TRƯỜNG K17XDD2 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

19 172217329 TRẦN XUÂN VĨNH K17XDD2 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

20 172217138 ĐẶNG HỮU CHIẾN K17XDD3 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

21 172217146 PHẠM BẢO ĐẠI K17XDD3 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

22 172217198 HÀ ĐỨC KHOA K17XDD3 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

23 172217210 HOÀNG TRỌNG LŨY K17XDD3 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

24 172217270 NGUYỄN XUÂN THANH K17XDD3 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

25 172217310 LÊ VĂN TRƯỜNG K17XDD3 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

26 172217326 NGUYỄN HỮU VINH K17XDD3 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

27 172218883 PHẠM ĐỨC ANH K17XDD3 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

28 152212673 HÀ CHÍ TRAI K17XDD4 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

29 172217211 HẦU THÀNH MẠNH K17XDD4 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

30 172217215 DƯƠNG VĂN NAM K17XDD4 2 5 5 5 7 LP 0.0 Khäng

31 172218957 LÊ HỒNG TUẤN K17XDD4 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

32 172219021 LÊ CẢNH LỘC K17XDD4 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng
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Đà Nẵng, ngày 09 tháng 07 năm 2012
LẬP BẢNG L?NH ĐẠO KHOA PH?NG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
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PHẢN ÁNH GHI R? C Ụ THỂ HOẶC TRỰC TIẾP ĐẾN PH?NG ĐÀO TẠO GIẢI 

QUYẾT
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ K17XDD

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TR?NH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA

Số sinh viên đạt 3%

Số sinh viên nợ 97%
TỔNG CỘNG : 100%
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(k? và ghi r? họ tên) (k? và ghi r? họ tên)

Nguyễn Kim Đức ThS. Nguyễn Quốc Lâm ThS. Nguyễn Hữu Phú

(k? và ghi r? họ tên)

Trần Quốc Bảo
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